KẾ HOẠCH TUẦN 3 (TỪ NGÀY 14/10 – 18/10/2024)

LỚP CHỒI 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Đo thân nhiệt và xịt sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát tranh và nói về quá trình lớn lên của bé.
	- Trẻ quan sát  và nói về hình ảnh các nhân vật trong truyện 
	
	
	- Trẻ quan sát và nói về các bài tập trên mãng tường.

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ngang, lên cao

+ Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên

+ Bật: Bật tiến về phía trước

	Giờ học
	Quá trình lớn lên của bé

(Chủ đề: Bé lớn lên như thế nào?)
MĐYC: Trẻ nhận biết được quá trình lớn lên của bản thân (nằm, lật,trườn, bò, đi và chế độ ăn phù hợp)

Tên, tuổi, giới tính
	Kể chuyện “cái miệng”

(Chủ đề: Bé lớn lên như thế nào?)
MĐYC: Trẻ hiểu nội dung câu chuyện “cái miệng”

Không uống nước lã

	DH: Bé khỏe bé ngoan

(Chủ đề: Bé lớn lên như thế nào?)
MĐYC: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

Sử dụng ký hiệu để viết


	Ném xa bằng 1 tay
MĐYC: Củng cố vận động bò thấp chui qua cổng, trẻ biết ném xa bằng 1 tay đúng tư thế (dùng thân và tay để ném bóng đi xa)

Xếp hình

MĐYC: Trẻ biết xếp hình từ que, hột hạt, lá… tạo ra các sản phẩm.
	Chữ số 1 và số 2

MĐYC: Trẻ nhận biết số lượng, chữ số 1, 2 và đếm đến 2
Làm bài tập chữ số 1,2


	Hoạt động ngoài trời
	- TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Làm quen câu chuyện “Cái miệng”
- Chơi tự do:

+ Ném vòng cổ chai

+ Chơi với nước                            

+ Nhảy bao bố
	- TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Dạy hát bài “Bé khỏe bé ngoan”

- Chơi tự do:

+ Ném vòng cổ chai

+  Chơi với nước                                                        

+ Nhảy bao bố

	- TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Làm quen với việc giới thiệu tên, tuổi, giới tính.

- Chơi tự do:

+ Chơi với nước                                                                                 

+ Đi trên bục
+ Câu cá
	- Làm quen số lượng và chữ số 1, 2.

- TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Chơi tự do:

+ Chơi với nước                                                                                                          

+ Nhảy dây

+ Vẽ phấn trên gạch 
	- TCDG “Bịt mắt bắt dê”
- Làm quen ấn bàn tay, ngón tay.
- Chơi tự do:

+  Chơi với nước                                                                                                          

+ Nhảy dây

+ Vẽ phấn trên gạch

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: 

+ Tiếp tục làm bài tập MTXQ trang 4

+ Sắp xếp theo trình tự quá trình lớn lên của bé.

- Góc phân vai: Trẻ biết chơi với nhóm quen thuộc, chấp nhận bạn mới.( Với sự gợi ý của cô)

- Góc xây dựng: Trẻ biết thực hiện theo sự phân công, quan tâm phần việc của nhau, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau.( Với sự gợi ý của cô)


	- Góc văn học: Xem tranh và nói lại nội dung chuyện theo tranh “Cái miệng”
- Góc học tập: 

+ Tiếp tục làm bài tập MTXQ trang 4

+ Sắp xếp theo trình tự quá trình lớn lên của bé.

- Góc phân vai: Trẻ biết chơi với nhóm quen thuộc, chấp nhận bạn mới.( Với sự gợi ý của cô)

- Góc xây dựng: Trẻ biết thực hiện theo sự phân công, quan tâm phần việc của nhau, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau.( Với sự gợi ý của cô)
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Bé khỏe bé ngoan”
- Góc văn học: Kể chuyện “Cái miệng” theo tranh.

- Góc học tập: Sắp xếp theo trình tự quá trình lớn lên của bé. 

- Góc phân vai: Trẻ biết chơi với nhóm quen thuộc, chấp nhận bạn mới.( Với sự gợi ý của cô)

- Góc xây dựng: Trẻ biết thực hiện theo sự phân công, quan tâm phần việc của nhau, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau.( Với sự gợi ý của cô)
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát bài “Bé khỏe bé ngoan”.
- Góc văn học: Kể chuyện “cái miệng” theo tranh.

- Góc học tập: Sắp xếp theo trình tự quá trình lớn lên của bé. 

- Góc phân vai: Trẻ biết chơi với nhóm quen thuộc, chấp nhận bạn mới.

- Góc xây dựng: Trẻ biết thực hiện theo sự phân công, quan tâm phần việc của nhau, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau.
	- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục hoàn thành bài tập toán về chữ số 1, 2 trang 6, 8
- Góc âm nhạc: 

Trẻ vận động bài hát “Bé khỏe bé ngoan”.

- Góc văn học: Kể chuyện “cái miệng” theo tranh.
- Góc phân vai: Trẻ biết chơi với nhóm quen thuộc, chấp nhận bạn mới.

- Góc xây dựng: Trẻ biết thực hiện theo sự phân công, quan tâm phần việc của nhau, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết mời cô và bạn khi ăn

	Giờ ngủ
	- Trẻ bé biết lấy gối vào đúng chỗ ngủ, trật tự

	Sinh hoạt chiều
	- Thực hiện bài tập sắp xếp theo trình tự quá trình lớn lên của bé.
	- Trẻ làm quen tiếng Anh (Học ngoại khóa).
	- Sử dụng ký hiệu để viết 
	- Trẻ làm quen tiếng Anh (Học ngoại khóa).
	- Thực hiện BT số lượng và chữ số 1, 2. 

	Trả trẻ
	- Trao đổi với PH về chế độ sinh hoạt của trẻ.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Quá trình lớn lên của bé

(Chủ đề: Bé lớn lên như thế nào?)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết được quá trình lớn lên của trẻ như: nằm, ngồi, đi và chế độ ăn phù hợp.

II. Chuẩn bị:

- Tranh về quá trình lớn lên, thức ăn của trẻ.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chia thành 3 nhóm, quan sát tranh về sự lớn lên của bé.

+ Nhóm 1: Quan sát tranh bé nằm và chế độ ăn.
+ Nhóm 2: Quan sát tranh bé ngồi và chế độ ăn.

+ Nhóm 3: Quan sát tranh bé đi và chế độ ăn.

- Tập trung trẻ, từng nhóm nêu quá trình lớn lên của bé (Gọi trẻ của nhóm và các bạn nhóm khác bổ sung)
+ Em bé khi mới sinh ra như thế nào? (nhỏ đang nằm => bú sữa mẹ)

+ Khi được vài tháng em bé biết làm gì? (Ngồi), và em bé biết ăn gì? (Ăn cháo)

+ Lớn hơn một tí em bé biết làm gì? (Đi), lúc này em bé ăn được gì? (Ăn cơm)

- Để cơ thể mình khỏe mạnh và mau lớn chúng ta cần phải làm gì? (Muốn cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và tập thể dục để cơ thể phát triển nhanh)

Hoạt động 2:

- Trò chơi 1: Mỗi trẻ chọn 1 thẻ tranh về thức ăn của bé => khi kết thúc bài nhạc trẻ chạy về hình ảnh em bé phù hợp với thức ăn trẻ có (Trẻ làm đúng tặng 1 hoa)

- Trò chơi 2: Mỗi trẻ có 1 rổ thẻ hình em bé và loại thức ăn theo các gIai đoạn => trẻ sắp xếP phù hợp với từng giai đoạn phát triển (Trẻ làm đúng tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Nối thức ăn phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ.

+ Nhóm 2 hoa: Khoanh tròn quá trình lớn lên của bé đúng nhất.

- Kết thúc
Kể chuyện “Cái miệng”

(Chủ đề: Bé lớn lên như thế nào?)

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ nghe và hiểu nội dung câu chuyện “Cái miệng”.

II. Chuẩn bị :

- Tranh câu chuyện “Cái miệng”. 

III. Tiến hành:

* HĐ 1:   

- Trẻ chơi trò chơi: Tay ta dài…chân ta dài…

- Hôm nay, cô sẽ kể cho lớp mình nghe câu chuyện “Cái miệng” nha.

- Cô mời trẻ nhắc lại tên câu chuyện

- Cô kể chuyện cho trẻ nghe kết hợp tranh.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

+ Trên khuôn mặt người gồm có các bộ phận nào? Và đặc điểm của từng của từng bộ phận đó.

+ Miệng lên thiên đình để gặp ai?

+ Trên đường đi miệng đã gặp ai?

+ Khi nghe 2 người đi trước trò chuyện với nhau miệng đã nói gì?

* HĐ 2:  

- Cho trẻ kết nhóm theo nhân vật 

- Cô là người dẫn chuyện, đến nhân vật nào, nhân vật đó thể hiện thể hiện hành động lời nói theo khả năng của  trẻ.

- Cô quan sát, động viên sửa trẻ. 

- Kết thúc: Cô vừa kể câu chuyện có tên là gì?

DH: Bé khỏe bé ngoan

Chủ đề: Bé lớn lên như thế nào?

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát “Bé khỏe bé ngoan”.

II. Chuẩn bị:  

- Nhạc bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

III. Tiến hành:

* HĐ1: 

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Em bé”

- Cô xướng nguyên âm “La” bài hát “Bé khỏe bé ngoan”, trẻ đoán tên bài hát? (Gọi 1 số trẻ trả lời)
- Cả lớp hát lại bài hát.

- Để hát hay hơn, hôm nay Cô sẽ dạy các con đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

- Cô hát chậm rõ lời đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Cả lớp hát theo Cô từng câu, cô cho trẻ hát  lại vài lần đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm (chú ý trẻ còn yếu)

- Cả lớp hát lại 2, 3 lần.
* HĐ2: 
- Cô mời nhóm bạn trai hát kết hợp với nhạc (nhóm bạn gái hát thầm theo), nhóm bạn gái hát (nhóm bạn trai hát thầm theo) (Cô sửa sai cho trẻ hát đúng giai điệu theo nhạc bài hát)
- Cô mời nhóm nhỏ 3-4 bạn hát kết hợp với nhạc 

- Cá nhân hát kết hợp với nhạc 

- Kết thúc: Cả lớp hát lại bài hát.

Ném xa bằng 1 tay.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố vận động bò chui qua cổng, trẻ biết ném xa bằng 1 tay đúng tư thế (dùng thân và tay để ném bóng đi xa)
II. Chuẩn bị:

- Túi cát, vạch mức.

- Sân rộng, thoáng sạch.

- Nhạc khởi động

III. Tiến hành :

1. Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với nhạc đi các kiểu chân (mũi chân, bàn chân, khom lưng) sau đó về đội hình 2 hàng ngang.
2. Trọng động:

a. Bài tập phát triển chung

- Tay 2: Đưa ra phía trước đưa lên cao Đưa chân ra lên cao (3 lần, 8nhịp) 

- Chân 1:Đưa chân trái ra phía trước đưa lên cao (2 lần, 8 nhịp)

- Bụng 4: Đứng đan tay ra sau lưng gập người về phía trước phía trước đưa  (2 lần, 8 nhịp)

- Bật 1: Bật tiến về phía trước (2 lần, 8 nhịp)
b. Vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay

- Cô giới thiệu tên vận động: Ném xa bằng 1 tay

- Cô thực hiện cho trẻ xem
- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích động tác:

+ TTCB: Đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa từ trước xuống dưới, ra sau, lên cao. 

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Ném” thì dùng sức mạnh của thân và tay để ném túi cát ở điểm tay cao nhất, hạ tay xuống trở về điểm ban đầu.

- Cho trẻ thực hiện

- Cô quan sát hướng dẫn trẻ

* TCVĐ: Bò chui qua cổng lấy bóng

- Cô giới thiệu tên trò chơi “Bò chui qua cổng lấy bóng”

- Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi:

+ Cách chơi: Chia làm 2 đội chơi, lần lượt từng bạn trong đội  bò chui qua cổng lấy bóng chạy về chỗ, kết thúc thời gian 1 bài hát đội nào nhiều bóng hơn sẽ chiến thắng.
+ Luật chơi: Bạn nào làm rơi bóng sẽ mất lượt chơi.
- Trẻ chơi 2, 3 lần.

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.

Chữ số 1 và số 2

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết số lượng, chữ số 1, 2 và đếm đến 2.
II. Chuẩn bị:

- Rổ đựng hoa, bướm, thẻ chữ số1,2…

- Các dạng bài tập: Khoanh nhóm đối tượng 2; vẽ chấm tròn tương ứng chữ số 2.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi “Hai chú chim xinh”.

- Hôm nay bác gấu thấy lớp mình ngoan nên tặng cho mỗi bạn một rổ đồ chơi, các con đến lấy và về chỗ ngồi nhé.

- Các con lấy cho cô một bạn bướm ra ngoài (trẻ lấy 1 bạn bướm). 

- Để chỉ 1 bạn bướm, người ta dùng một chữ số , đó là chữ số 1. (cô giới thiệu chữ số 2, gọi một vài trẻ). Cho trẻ cất thẻ chữ số 1.

- Mình có 1 bạn bướm, lấy thêm một bạn bướm nữa sẽ là mấy?

(Gọi trẻ trả lời)

- Sao con biết là 2?(Con đếm)

- Con đếm cho các bạn xem nhé! (Cho vài trẻ đếm)

- Để chỉ 2 con bướm, người ta dùng 1 chữ số, đó là chữ số 2 (cô giới thiệu chữ số 2, gọi một vài trẻ), cho trẻ cất bướm.

- Trẻ lấy 2 bông hoa, đặt số tương ứng (Một vài trẻ trả lời)

Hoạt động 2:

- Trẻ chơi trò chơi 

+ Cô cho trẻ cầm 1 thẻ số chạy về đúng nhà có thẻ chữ số giống với thẻ chư số của trẻ (Tặng hoa cho trẻ làm đúng)

- Trẻ chơi trò chơi “Xem tai ai thính”

+ Cô vỗ tay: Trẻ nói và giơ chữ số tương ứng với số tiếng vỗ tay của cô (Tặng hoa cho trẻ làm đúng)

- Trẻ về theo nhóm tương ứng với số hoa trẻ có:

+ Nhóm 1 hoa: Nối số lượng tương ứng với chữ số 1, 2

+ Nhóm 2 hoa: Vẽ chấm tròn tương ứng chữ số 1, 2

- Cô hướng dẫn từng nhóm thực hiện, quan sát động viên trẻ yếu.

- Kết thúc.
Xếp hình

1. Mục dích yêu cầu:
- Trẻ biết xếp hình từ que, hột hạt, lá… tạo ra các sản phẩm.
2. Chuẩn bị: 

- Hạt gấc, que kem, nắp chai…

- Sản phẩm bông hoa từ nắp chai, ngôi nhà , ngôi sao, con cá từ que kem, con đường từ hạt gấc.

3. Tiến hành

* HĐ 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”

- Dẫn trẻ tới các nguyên liệu cô đã chuẩn bị, hỏi trẻ cô có gì? (Gọi 1 số trẻ)

- Với các nguyên liệu này, các con sẽ tạo ra được cái gì nè? (Mời trẻ trả lời)

- À! hôm nay, cô sẽ dạy cho các con xếp hình từ các nguyên liệu này để tạo ra các sản phẩm mình thích  nha.

- Để làm được bông hoa cô sẽ để 1 cái nắp chai ở giữa sau đó cô sẽ xếp các nắp chai còn lại làm thành những cánh hoa. Cô xếp thêm các nắp chai làm thân cây hoa.

- Từ các vật liệu này các con muốn tạo ra sản phẩm gì? (Gọi 1 số trẻ)

- Các con sẽ làm như thế nào? 

* HĐ 2: 

- Trẻ vào bàn thực hiện ý tưởng của mình (Cô quan sát động viên, hỗ trợ trẻ khi cần)

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
I. Mục đích yêu cầu:.

 - Củng cố vận động  ném xa một tay. Trẻ thực hiện được vận động chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 
II. Chuẩn bị:

- Sân rộng , bằng phẳng, 2 vạch xuất phát.

- 2 đường dích dắc, vật chuẩn: chai nhựa

III. Tiến hành :

I. Khởi động:   

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)
II. Trọng động:

a. Bài tập phát triển chung:

- Tay : 2 tay đưa ra trước lên cao (2l x 8n)

- Chân: Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay giang ngang đồng thời khụy gối (3l x 8n)

- Bụng: 2 tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên (2l x 8n)

- Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)

- Cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng ngang mặt quay vào nhau.

b. Vận động cơ bản: “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”

- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con vận động “Chạy  thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh” nhé!

- Cô làm mẫu cho trẻ xem. 

-  Cô vừa làm mẫu, vừa phân tích:

+ TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát.

+ Khi có hiệu lệnh: Cô chạy theo hiệu lệnh của tiếng sắc xô, khi cô lắc tiếng xắc xô nhỏ thì cô “chạy chậm”, khi lắc tiếng xắc xô to thì cô “chạy  nhanh”. Cứ như thế cô chạy về đích.

- Cô mời 2 trẻ lên đi (Cô quan sát sửa sai)

- Cả lớp lên thực hiện 2,3 lần.

- Cô quan sát theo dõi động viên trẻ

* TCVĐ:. Ném xa một tay
- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Ném xa một tay”.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi:

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội, lần lượt từng bạn của 2 đội lên ném xa một tay, sau đó về cuối hàng.

+ Luật chơi: Đội nào có nhiều trẻ ném xa một tay đúng, đội đó chiến thắng

- Cho trẻ chơi 2, 3 lần 
3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở

